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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Phương Thảo 

- Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Đặng Văn Vững - Nguyên phó trưởng phòng Lao động thương binh 

xã hội huyện Cần Giuộc 

2. Bà Hà Thị Mai Loan – Trưởng phòng dân số- truyền thông và giáo dục 

sức khoẻ Trung tâm y tế huyện Cần Giuộc 

- Thư ký phiên tòa: Ông Cao Chánh Nhật – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Cần Giuộc. 

-   i  i    i   ki   s t  h       h      ầ   i ộ  th    i   hi   t    
Bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền –  iểm sát viên 

Trong ngày 17 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cần 

Giuộc xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 249/2023/TLST-LĐ ngày 02 

tháng 02 năm 2023 về việc “Tranh chấp về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế và bảo hiểm thất nghiệp” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

1077/2023/QĐXXST-LĐ ngày 07 tháng 7 năm 2023 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Dương Thị T, sinh năm 1972; Địa chỉ: Ấp M, xã P, 

huyện C, tỉnh Long An. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Bùi Thị Ngọc T1, sinh 

năm 1969; Địa chỉ: Số E đường L, Phường C, thành phố T, tỉnh Long An. 

2. Bị đơn: Công ty TNHH một thành viên H (gọi tắt là Công ty H); Địa chỉ 

trụ sở: Lô C, đường số A, khu công nghiệp T, thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An.  

Người đại diện theo pháp luật của bị đơn: Ông L, C-H, chức danh: Tổng 

giám đốc. 



 

 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bảo hiểm xã hội huyện C; Địa 

chỉ: Số C, đường N, khu phố D, thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An.  

Người đại diện theo pháp luật của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông Lê Hồng P, chức vụ: Giám đốc. 

(Các đương sự vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời trình bày của đương sự, vụ án 

có nội dung như sau: 

- Nguyên đơn bà Dương Thị T khởi kiện yêu cầu Công ty H phải: Đóng bảo 

hiểm xã hội cho nguyên đơn với số tiền là 4,275,801 đồng và thanh toán tiền lương 

cho nguyên đơn với số tiền là 4,093,381 đồng.  

Trong quá trình giải quyết vụ án, ngày 27 tháng 3 năm 2023, nguyên đơn rút 

yêu cầu khởi kiện về việc thanh toán khoản tiền lương còn nợ nêu trên và vẫn giữ 

nguyên yêu cầu về việc buộc Công ty H phải đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ cho nguyên đơn tương ứng với thời gian chưa 

đóng theo số tiền do Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp. Số tiền nợ các loại bảo 

hiểm theo đơn khởi kiện chỉ là số nợ tạm tính đến thời điểm khởi kiện.  

- Bị đơn Công ty H đã được tòa án tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng theo 

quy định pháp luật. Tuy nhiên, bị đơn vắng mặt trong suốt quá trình giải quyết và 

không gửi văn bản thể hiện ý kiến cũng như cung cấp tài liệu, chứng cứ đối với 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Bảo hiểm xã hội huyện C do ông 

Lê Hồng P đại diện thống nhất với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đề nghị 

Công ty H phải đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn 

nợ cho nguyên đơn.  

Ngày 22 tháng 5 năm 2023, Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp Bảng tính số 

phải đóng của đơn vị nợ là Công ty H đối với nguyên đơn. Bảng tính thể hiện mức 

lương đóng bảo hiểm xã hội của nguyên đơn trong các tháng chưa nộp bảo hiểm xã 

hội cụ thể như sau: tháng 5 năm 2021 là 4,720,000 đồng, tháng 6 năm 2021 là 

4,720,000 đồng, tháng 7 năm 2021 là 3,920,000 đồng. Đồng thời, bản tính còn thể 

hiện số tiền mà Công ty H nợ bảo hiểm xã hội từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021 đối 

với trường hợp của nguyên đơn là 4,311,210 đồng. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cần Giuộc phát biểu: 

Về thủ tục tố tụng: Những người tiến hành tố tụng và những người tham gia 

tố tụng tuân thủ đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự.  

Về nội dung: 



 

 

- Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền lương: Trong quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn rút yêu cầu khởi kiện về việc buộc Công ty H thanh toán tiền lương 

còn nợ. Việc rút yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là hoàn toàn tự nguyện nên đề 

nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự, đình chỉ 

xét xử đối với yêu cầu khởi kiện này của nguyên đơn.  

- Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền nợ các loại bảo hiểm: Căn cứ vào quá 

trình tham gia bảo hiểm xã hội của nguyên đơn cùng Bảng tính số phải đóng của 

đơn vị nợ ngày 22 tháng 5 năm 2023 do Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp, có đủ 

cơ sở xác định Công ty H chưa đóng tiền các loại bảo hiểm cho nguyên đơn với số 

tiền là 4,311,210 đồng. Do đó, yêu cầu khởi kiện này của nguyên đơn là có cơ sở, 

đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.  

Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định pháp luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng:  

[1.1] Quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết: Căn cứ yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn và nội dung vụ án, Tòa án xác định quan hệ tranh chấp trong vụ án 

là “Tranh chấp về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất 

nghiệp” theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Bộ luật Tố tụng dân sự. Người bị kiện 

là Công ty H có địa chỉ trụ sở tại thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An nên vụ án 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc theo quy định 

tại điểm c Khoản 1 Điều 35, điểm a Khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.  

[1.2] Về việc giải quyết vắng mặt: Người đại diện theo ủy quyền của nguyên 

đơn và người đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm xã hội huyện C có đơn đề nghị 

giải quyết vắng mặt; bị đơn Công ty H đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai 

nhưng vẫn vắng mặt nên căn cứ điểm a, b khoản 2 Điều 227, khoản 1, 3 Điều 228 

Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án xét xử vụ án vắng mặt các đương sự. 

[2] Về nội dung:  

[2.1] Xét yêu cầu khởi kiện về tiền lương: Trong quá trình giải quyết vụ án, 

ngày 27 tháng 3 năm 2023 phía nguyên đơn đã rút yêu cầu về việc buộc Công ty H 

thanh toán tiền lương còn nợ. Xét thấy, việc rút yêu cầu khởi kiện này là hoàn toàn 

tự nguyện nên căn cứ khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử 

đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện về tiền lương của nguyên đơn.  

[2.2] Xét yêu cầu khởi kiện về nợ bảo hiểm: Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu 

bị đơn Công ty H phải đóng tiền nợ bảo hiểm xã hội (bao gồm cả bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp) theo bảng tính mà Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp, Hội 

đồng xét xử nhận thấy:  



 

 

[2.2.1] Giữa nguyên đơn với bị đơn Công ty H đã ký Hợp đồng lao động nên 

theo quy định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019; khoản 1 Điều 44 

Luật Việc làm năm 2013; khoản 1 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, được sửa 

đổi bổ sung năm 2014; khoản 1 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Quyết 

định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng Giám đốc B ban hành 

quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai 

nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 

(được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 3 năm 

2020) thì khi phát sinh hợp đồng lao động theo quy định pháp luật, người sử dụng 

lao động và người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất 

nghiệp và bảo hiểm y tế. Theo đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ 

sơ người lao động theo quy định gửi đến Cơ quan Bảo hiểm xã hội để tham gia các 

loại bảo hiểm trên. Sổ bảo hiểm xã hội được cấp, mức đóng hoặc mức hưởng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp dựa theo hồ sơ mà người sử dụng 

lao động lập và cung cấp cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp có điều 

chỉnh thông tin về người lao động tham gia bảo hiểm thì người sử dụng lao động 

phải lập hồ sơ điều chỉnh gửi cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, từ tháng 5 

đến tháng 7 năm 2021, Công ty H chưa lập và gửi hồ sơ điều chỉnh thông tin tham 

gia bảo hiểm xã hội của nguyên đơn cho Bảo hiểm xã hội huyện C. Cho nên, căn 

cứ Sổ bảo hiểm xã hội của nguyên đơn, thông tin do Bảo hiểm xã hội huyện C 

cung cấp xác định trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021 thì nguyên đơn 

là người lao động đang làm việc tại Công ty H, nên thuộc trường hợp phải đóng 

bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.  

[2.2.2] Người sử dụng lao động có trách nhiệm theo quy định tại khoản 2 

Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 là“Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định 

tại Điều 86 và hàng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại 

khoản 1 Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội”, 

theo khoản 2 Điều 44 Luật Việc làm năm 2013 là“Hằng tháng, người sử dụng lao 

động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức quy định tại điểm b khoản 1 Điều 57 

của Luật này và trích tiền lương của từng người lao động theo mức quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 57 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp” và theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, được 

sửa đổi bổ sung năm 2014 là“Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm 

y tế cho người lao động và trích tiền đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương của người 

lao động để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm y tế”. Căn cứ những quy định trên 

xác định hàng tháng Công ty H có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội huyện C cho người lao động. Tuy 

nhiên trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021, Công ty H đã không thực 

hiện đúng trách nhiệm của mình, dẫn đến phát sinh nợ các loại bảo hiểm tại Bảo 



 

 

hiểm xã hội huyện C. Trước đây, tại buổi đối thoại về việc trả tiền lương cho công 

nhân lao động ngày 24 tháng 9 năm 2021 do Ban giám đốc Công ty H, đại diện tập 

thể người lao động và Công đoàn các khu Công nghiệp tỉnh Long An tổ chức, phía 

Công ty H có ý kiến sẽ làm việc với Cơ quan Bảo hiểm xã hội về nội dung đóng nợ 

bảo hiểm xã hội cho người lao động. Nhưng đến nay phía Công ty H vẫn chưa liên 

hệ để thực hiện cam kết này.  

[2.2.3] Trong quá trình giải quyết vụ án, Công ty H không có ý kiến, cũng 

như không cung cấp tài liệu, chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Trong khi các tài liệu về tiền lương, các thông tin về đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động đều do Công ty H lưu giữ. Do 

đó, không có tài liệu nào khác để xác định mức đóng bảo hiểm xã hội ngoài văn 

bản mà Bảo hiểm xã hội huyện C cung cấp. Vì vậy, trên cơ sở Bảng tính ngày 22 

tháng 5 năm 2023 của Bảo hiểm xã hội huyện C, buộc Công ty H phải có trách 

nhiệm đóng hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà Dương Thị T 

theo số sổ Bảo hiểm xã hội: 8023141269 với số tiền là 4,311,210 đồng.  

[3] Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận nên bị 

đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 26 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí của Tòa án.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Khoản 1 Điều 32, điểm c Khoản 1 Điều 35, điểm a Khoản 1 Điều 39, 

điểm a, b Khoản 2 Điều 227, Khoản 1, 3 Điều 228,  hoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố 

tụng dân sự;  

Căn cứ Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019;  

Căn cứ các Điều 18, 19, 21, 22, 23, 85, 86 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; 

các Điều 13, 14, 15 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 

2014;  

Căn cứ Điều 44 Luật Việc làm năm 2013;  

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Dương Thị T đối với bị 

đơn Công ty TNHH một thành viên H về việc tranh chấp về bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. 



 

 

- Buộc Công ty TNHH một thành viên H phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà Dương Thị T – Số sổ Bảo hiểm xã hội: 

8023141269 tại Bảo hiểm xã hội huyện C với số tiền là 4,311,210 đồng. 

- Công ty TNHH một thành viên H còn phải chịu khoản tiền lãi do chậm 

đóng các khoản bảo hiểm trên cho Bảo hiểm xã hội huyện C với mức lãi suất theo 

quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tương ứng với thời gian chậm đóng. 

2. Đình chỉ xét xử yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Dương Thị T đối 

với bị đơn Công ty TNHH một thành viên H về việc tranh chấp tiền lương. 

3. Về án phí: Công ty TNHH một thành viên H phải chịu 300,000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm.  

4. Bản án sơ thẩm, các đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

5. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự.  

 
Nơi  hận: 
- TAND tỉnh Long An; 

- V SND tỉnh Long An;  

- V SND huyện Cần Giuộc; 

- THADS huyện Cần Giuộc; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ, lưu án văn; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Trần Phương Thảo 
 


